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ENGLISH FOR FAMILY 11 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 11” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

NAME Vocab-

ulary 

Grammar Pronun

-ciation 

SKILLS 

Listening Speaking Reading Writing 

Unit 1  

The 

Generation 

Gap 

Từ ngữ 

về chủ 

đề sự 

khác 

biệt 

giữa 

các thế 

hệ 

trong 

gia đình 

 Must vs. 

Have to, 

Should vs. 

Ought to 

 Trọng 

âm câu 

 Listening for 

specific 

information 

in a 

conversation 

between two 

teenagers 

about 

conflicts with 

their parents 

 Talking 

about parent 

child 

relationship 

problems 

and offering 

advice on 

how to solve 

them  

 Reading 

for specific 

information 

in an 

article 

about the 

generation 

gap  

 Writing a 

letter about 

family rules 

to a 

teenager 

staying with 

a homestay 

family  

UNIT 2  

Relationshi

ps 

Từ ngữ 

về các 

mối 

quan 

hệ 

 

 Động từ 

nối 

(Linking 

verbs) 

 Câu nhấn 

mạnh với 

"It" (Cleft 

sentence)  

 Dạng 

rút gọn 

(Contra

ctions) 

 Listening for 

specific 

information 

about parent 

child 

relationships  

 Talking 

about 

problems 

and asking 

for advice  

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about 

teenage 

relationshi

p problems  

 Writing an 

online 

posting 

about 

relationship 

problems  
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UNIT 3  

Becoming 

independe

nt 

Từ ngữ 

về chủ 

đề sống 

độc lập 

 

 Danh 

từ/tính từ 

theo sau 

bởi động 

từ nguyên 

thể có "to"  

 Nối âm 

giữa 

phụ âm 

và 

nguyên 

âm 

 Listening for 

specific 

information 

about how 

children are 

raised to 

become 

independent  

 Giving 

opinions 

about the 

importance 

of the Skills 

needed for 

being 

independent  

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about time 

manageme

nt Skills  

 Writing a 

letter 

requesting 

further 

information 

about a 

course 

REVIEW 1 Tổng 

hợp 

các chủ 

đề từ 

vựng 

đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp 

các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 4  

Caring for 

those in 

need 

Từ ngữ 

về chủ 

đề 

người 

khuyết 

tật và 

cách để 

giúp đỡ 

họ 

 

 So sánh 

thì Hiện tại 

hoàn thành 

và Quá 

khứ đơn 

 Hiện 

tượng 

nuốt 

âm 

nguyên 

âm 

(Elision 

of 

vowels) 

 Listening for 

specific 

information 

in a radio 

programme 

about an 

outstanding 

person with 

a disability  

 Interviewing 

a volunteer 

and 

discussing 

voluntary 

work  

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about 

helping 

people with 

disabilities  

 Writing an 

article about 

problems 

facing 

disabled 

people and 

how they 

can be 

solved  
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UNIT 5  

Gender 

Equality 

Từ ngữ 

về 

ASEAN 

 

 Danh 

động từ 

(Gerunds) 

 Động từ 

chỉ trạng 

thái 

(Stative 

verbs) 

 Ngữ 

điệu 

trong 

Tiếng 

Anh 

(Intonat

ion) 

 Listening for 

general 

ideas and 

specific 

information 

about the 

ASEAN 

Schools 

Games  

 Talking 

about 

ASEAN 

member 

states  

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about 

ASEAN  

 Writing a 

short 

brochure 

introducing 

an ASEAN 

member 

state  

REVIEW 2 Tổng 

hợp 

các chủ 

đề từ 

vựng 

đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp 

các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 6  

Global 

warming 

Từ ngữ 

về sự 

nóng 

lên toàn 

cầu 

 

 Danh 

động từ 

hoàn thành 

& Phân từ 

hoàn thành 

 Ngữ 

điệu 

trong 

câu hỏi 

Yes/ No 

và câu 

hỏi lặp 

lại 

 Listening for 

specific 

information 

about the 

causes and 

effects of 

global 

warming  

 Expressing 

opinions, 

agreements 

or 

disagreemen

ts about 

solutions to 

global 

warming  

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about the 

causes 

and effects 

of global 

warming  

 Writing an 

essay about 

the causes 

and effects 

of global 

warming, 

and the 

possible 

solutions  
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UNIT 7  

Further 

Education 

Từ ngữ 

chỉ việc 

học lên 

cao 

 

 Hiện tại 

hoàn thành 

tiếp diễn & 

Hiện tại 

hoàn thành 

 Ngữ 

điệu 

trong 

câu hỏi 

có từ 

để hỏi 

“Wh 

questio

ns” 

 Listening for 

specific 

information 

about 

studying 

abroad  

 Expressing 

preferences 

for different 

further 

education 

pathways 

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about 

higher 

education 

opportuniti

es  

 Writing an 

email asking 

for 

information 

about higher 

education 

opportunitie

s  

UNIT 8  

Our World 

Heritage 

Sites 

Từ ngữ 

về các 

di sản 

thế giới 

 

 Mệnh đề 

phân từ và 

mệnh đề 

nguyên thể 

 Ngữ 

điệu 

trong 

câu hỏi 

lựa 

chọn 

 Listening for 

specific 

information 

in a radio 

programme 

about Phong 

Nha – Kẻ 

Bàng 

National 

Park  

 Making 

suggestions 

about places 

to visit in the 

Complex of 

Huế 

Monuments  

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

in an 

article 

about Hạ 

Long Bay 

and its 

attractions  

 Writing an 

essay about 

the reasons 

why Tràng 

An Scenic 

Landscape 

Complex 

was 

recognised 

as a World 

Heritage 

Site  

REVIEW 3 Tổng 

hợp 

các chủ 

đề từ 

vựng 

đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức đã 

học. 

Tổng 

hợp 

các 

kiến 

thức đã 

học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 
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UNIT 9  

Cities of 

the future 

Từ ngữ 

về các 

thành 

phố 

tương 

lai 

 

 Câu hỏi 

đuôi (tag 

questions) 

 Câu điều 

kiện loại 0 

(Condition

al 

sentences 

type 0) 

 Ngữ 

điệu 

trong 

câu hỏi 

đuôi 

(Intonat

ion on 

tag 

questio

ns) 

 Listening for 

specific 

information 

about future 

cities. 

 Explaining 

facts and 

giving 

predictions 

 Reading 

for general 

ideas and 

specific 

information 

about the 

city of the 

future  

 Writing an 

email to a 

friend about 

city life in 

the future  

UNIT 10  

Healthy 

Lifestyle 

and 

Longevity 

Từ ngữ  

về lối 

sống 

khỏe 

mạnh 

 

 Câu điều 

kiện gián 

tiếp 

 Câu gián 

tiếp với to 

V và V-ing  

 Ngữ 

điệu 

xuống 

lên 

 Listening for 

specific 

information 

about 

physical 

activity 

precautions  

 Giving 

advice on 

body care  

 Reading 

for specific 

information 

about 

factors 

responsibl

e for the 

increase in 

life 

expectancy  

 Writing a 

story about 

how young 

people have 

changed 

their lifestyle 

to overcome 

a problem 

REVIEW 4 Tổng 

hợp 

các chủ 

đề từ 

vựng 

đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng 

hợp 

các 

kiến 

thức 

ngữ âm 

đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

 


